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ĐỀ THI SỐ 01 

Câu 1. Trong phương thức mua bán thông thường, bước “hỏi hàng” (Enquiry) 
có đặc điểm nào sau đây? 

A. Người mua bị ràng buộc phải mua hàng

B. Là lời đề nghị ký kết hợp đồng từ người bán

C. Người mua không có nghĩa vụ phải mua hàng

D. Khi hỏi hàng là hợp đồng đã hình thành

Câu 2. Chào hàng cố định (Firm Offer) có đặc điểm chính nào? 

A. Gửi cho nhiều khách hàng khác nhau

B. Người bán không chịu trách nhiệm về cam kết

C. Chỉ gửi cho một khách hàng và có ràng buộc pháp lý

D. Có thể thay đổi bất kỳ lúc nào

Câu 3. Thanh toán quốc tế chủ yếu phát sinh trên cơ sở hoạt động nào? 

A. Hoạt động chính trị

B. Hoạt động ngoại thương

C. Hoạt động du lịch

D. Hoạt động đầu tư tài chính

Câu 4. Thanh toán phi ngoại thương KHÔNG bao gồm trường hợp nào sau 
đây? 

A. Chi phí đi lại ăn ở

B. Quà biếu từ người nước ngoài

C. Trợ cấp từ tổ chức nước ngoài

D. Thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Câu 5. Giao nhận hàng hóa trong xuất nhập khẩu được hiểu là gì? 

A. Việc bán hàng giữa các doanh nghiệp

B. Tập hợp các nghiệp vụ liên quan đến vận chuyển và làm thủ tục

C. Hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa

D. Hoạt động thanh toán quốc tế

Câu 6. Trong giao nhận, đối tượng phục vụ chủ yếu là ai? 

A. Nhà nước

B. Người tiêu dùng cuối

C. Chủ hàng
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D. Ngân hàng 

 

Câu 7. Hành động hoàn giá (Counter-offer) tạo hệ quả pháp lý nào? 

A. Là sự đồng ý vô điều kiện 

B. Chấm dứt hiệu lực chào hàng cũ, tạo ra đề nghị mới 

C. Người bán phải chấp nhận giá mới 

D. Hợp đồng tự động hình thành 

 

Câu 8. Gia công quốc tế có đặc điểm nào? 

A. Người nhận gia công luôn sở hữu nguyên liệu 

B. Không phát sinh hợp đồng xuất nhập khẩu 

C. Bên đặt gia công giao nguyên liệu và bên nhận trả sản phẩm 

D. Không liên quan đến hoạt động sản xuất 

 

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây đúng với hoạt động ngoại thương cổ điển? 

A. Người mua và người bán cùng một quốc tịch 

B. Đồng tiền thanh toán luôn là nội tệ 

C. Hàng hóa luôn di chuyển qua biên giới 

D. Không liên quan đến chính sách ngoại hối 

 

Câu 10. Vai trò quan trọng nhất của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế đối 
ngoại là gì? 

A. Tăng giá trị nội tệ 

B. Là cầu nối giữa kinh tế trong nước và thế giới 

C. Giảm nhu cầu thương mại quốc tế 

D. Thay thế ngoại thương 

 

Câu 11. Trong lĩnh vực logistics, người giao nhận đóng vai trò nào sau đây? 

A. Nhà sản xuất 

B. Nhà nhập khẩu 

C. Người trung gian thực hiện dịch vụ vận tải – thông quan 

D. Bên bảo lãnh thanh toán 

 

Câu 12. Dịch vụ nào sau đây không thuộc phạm vi hoạt động giao nhận? 

A. Lập chứng từ 

B. Đóng gói, phân loại hàng hóa 

C. Thanh toán tiền hàng thay chủ hàng 

D. Thu xếp vận tải 

 

Câu 13. Hình thức buôn bán đối lưu Barter có đặc điểm: 

A. Có thanh toán bằng tiền 

B. Hàng đổi hàng, giao đồng thời 

C. Bù trừ theo kỳ quyết toán 

D. Do ngân hàng đứng ra thanh toán 
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Câu 14. Trong phương thức tạm nhập tái xuất, thương nhân Việt Nam: 

A. Phải làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu 

B. Không phải làm thủ tục hải quan 

C. Không được đưa hàng vào kho ngoại quan 

D. Không cần hợp đồng mua bán 

 

Câu 15. Quy tắc điều chỉnh tín dụng chứng từ là văn bản nào? 

A. URC 522 

B. ULB 1930 

C. UCP 600 

D. ISPB 745 

 

Câu 16. Theo UCP 600, L/C là gì? 

A. Cam kết có điều kiện của ngân hàng 

B. Cam kết chắc chắn và không hủy ngang của ngân hàng phát hành 

C. Cam kết của người nhập khẩu 

D. Sự đảm bảo của ngân hàng thông báo 

 

Câu 17. "Logistics" trong lĩnh vực hải quan được hiểu là gì? 

A. Một hình thức thanh toán 

B. Hoạt động quân sự 

C. Quá trình quản lý, vận chuyển, lưu kho từ đầu vào tới đầu ra 

D. Chỉ là dịch vụ vận tải 

 

Câu 18. Mục tiêu của Logistics trong chuỗi cung ứng là gì? 

A. Giảm nhân lực 

B. Tối ưu chi phí và tăng hiệu quả vận chuyển 

C. Tăng thuế xuất nhập khẩu 

D. Tăng giá bán hàng hóa 

 

Câu 19. Điều kiện Incoterms nào quy định nghĩa vụ tối đa của người bán? 

A. CIF 

B. CFR 

C. DDP 

D. FOB 

 

Câu 20. Trong điều kiện EXW, người bán có nghĩa vụ: 

A. Bốc hàng lên phương tiện vận tải của người mua 

B. Làm thủ tục xuất khẩu 

C. Giao hàng tại kho của mình 

D. Thuê phương tiện vận tải 

 

Câu 21. Phương tiện nào được dùng phổ biến trong thanh toán ngoại thương? 
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A. Tiền mặt 

B. Hối phiếu 

C. Séc du lịch 

D. Thẻ nội địa 

 

Câu 22. Hối phiếu đòi nợ không có yếu tố bắt buộc nào dưới đây thì vô hiệu? 

A. Số tài khoản ngân hàng 

B. Tên người ký phát 

C. Ký hiệu vận đơn 

D. Số lượng hàng hóa 

 

Câu 23. Giao nhận có vai trò gì đối với hoạt động ngoại thương? 

A. Làm tăng thuế 

B. Giảm trách nhiệm của nhà nước 

C. Là cầu nối giúp hàng hóa di chuyển xuyên biên giới 

D. Thay thế hải quan 

 

Câu 24. Dịch vụ gom hàng (Consolidation) là gì? 

A. Gộp nhiều lô hàng nhỏ thành một lô lớn 

B. Chuyển hàng bằng tàu riêng 

C. Thanh toán phí lưu kho 

D. Kiểm tra chất lượng hàng 

 

Câu 25. Điểm chuyển giao rủi ro trong điều kiện FOB của Incoterms 2000 là khi 
nào: 

A. Hàng được giao cho người chuyên chở 

B. Hàng được dỡ khỏi tàu 

C. Hàng qua lan can tàu tại cảng bốc 

D. Hàng đến cảng đích 

 

Câu 26. Điều kiện CIP Incoterms 2020 yêu cầu người bán mua bảo hiểm ở 
mức: 

A. 100% giá trị hàng 

B. 110% giá trị hợp đồng 

C. 150% giá trị CIF 

D. Không yêu cầu bảo hiểm 

 

Câu 27. “Tính trừu tượng” của hối phiếu nghĩa là gì? 

A. Không cần ghi số tiền 

B. Không phụ thuộc hợp đồng thương mại 

C. Không cần ghi tên người hưởng lợi 

D. Không cần ngày ký phát 
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Câu 28. Trong phương thức nhờ thu, ngân hàng đóng vai trò gì? 

A. Bảo lãnh người nhập khẩu 

B. Cam kết thanh toán 

C. Trung gian thu hộ 

D. Bên trả tiền chính thức 

 

Câu 29. Đại lý giao nhận được hiểu là gì? 

A. Tổ chức chỉ làm vận tải đường biển 

B. Cá nhân hoặc tổ chức thay mặt chủ hàng thực hiện dịch vụ giao nhận 

C. Người bán hàng 

D. Nhân viên nhà nước 

 

Câu 30. Một trong những lợi ích của dịch vụ giao nhận đối với chủ hàng là gì? 

A. Tự do tăng thuế 

B. Giảm chi phí và thời gian vận chuyển 

C. Bắt buộc chủ hàng tự thực hiện thủ tục 

D. Hạn chế lựa chọn phương tiện vận tải 

 

HẾT./. 
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